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ĐỀ TRẮC NGHIỆM  
( Mỗi câu đúng được 10/15 đ) 

Câu 1:  Một lò xo có độ cứng k = 345 N/m khi bị ép giảm l = 0,029 m chiều dài (còn trong 

giới hạn đàn hồi) thì lực đàn hồi Fđh từ lò xo có độ lớn là: 

 A.  58,1 N B.  10,01 N C.  14,06 N D.  62,51 N 

 

Câu 2:  Độ lớn gia tốc của chất điểm khối lượng 54 kg chịu một lực 47 N tác dụng là : 

 A.  0,09 m/s2 B.  2 538 m/s2 C.  0,87 m/s2 D.  1,15 m/s2 

 

Câu 3:  Chất điểm chỉ chịu tác dụng bởi các lực như hình vẽ, bỏ qua trọng lực. Trường hợp nào 

sau đây hợp lực bằng 0: 

 A.   B.   C.   D.   

Câu 4:  Các lực đàn hồi, trọng lực, lực ma sát vẽ trong trường hợp nào sau đây sai ít nhất một 

lực: 

 A.   B.   C.   D.   

Câu 5:  Một vật đặt nơi có có gia tốc rơi tự do g = 9,85 m/s2 thì chịu trọng lực P = 35 N tác dụng chứng tỏ vật 

có khối lượng: 

 A.  0,28 kg B.  344,75 kg C.  3,55 kg D.  3,5 kg 

 

Câu 6:  Một lò xo có độ cứng k = 233 N/m khi được kéo giãn đến độ dài l = 0,055 m (còn trong giới hạn đàn hồi) 

thì đo được lực đàn hồi là Fđh = 3,4 N. Hỏi khi không tác dụng lực thì chiều dài ban đầu lo của lò xo là bao nhiêu? 

 A.  0,04 m B.  0,03 m C.  0,01 m D.  0,07 m 

 

Câu 7:  Một chất điểm khối lượng 37 kg chịu tác dụng bởi hai lực vuông góc nhau có độ lớn F1 = 457 N và 

 F2 = 648 N. Hãy tính gia tốc của chất điểm. 

 A.  29,86 m/s2 B.  0,90 m/s2 C.  40 885 m/s2 D.  21,43 m/s2 

BÀI LÀM 

01  

02  

03   

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13   

14  

15  



Câu 8:  Vector hợp lực 𝐹⃗ℎ𝑙 = 𝐹⃗1 +  𝐹⃗2  tác dụng lên chất điểm và vector gia tốc 𝑎⃗ gây ra bởi 𝐹⃗ℎ𝑙  trường hợp nào 

sau đây vẽ sai ít nhất một vector: 

 A.   B.   C.   D.   

Câu 9:  Công thức tính lực hấp dẫn giữa hai vật là:  

 A.  𝐹 = 𝜇𝑁 B.  𝐹 =
𝑚𝑣2

𝑅
  C.  𝐹 = 𝐺

𝑚𝐴𝑚𝐵

𝑟2   D.   𝐹 = 𝑘|∆𝑙| 

Câu 10:  Tính độ cứng lò xo biết rằng khi treo một vật nặng m = 23 kg lên thì lò xo giãn 

ra một đoạn l = 0,018 m khi đạt cân bằng. Cho g = 9,78 m/s2. 

 A.  0,007 7 N/m B.  770 N/m C.  12 497 N/m D.  0,042 N/m 

Câu 11:  Tính khối lượng vật đặt lên một lò xo có độ cứng k = 266 N/m làm lò xo bị nén xuống 

một đoạn  |l| = 0,042 m khi đạt cân bằng. Cho g = 9,91 m/s2. 

 A.  1,13 kg B.  1,26 kg C.  0,001 6 kg D.  42,1 kg 

 

Câu 12:  Công thức tính độ lớn hợp lực trong trường hợp chất điểm chịu tác dụng hai lực vuông góc nhau: 

 A.  𝐹ℎ𝑙 = 2𝑚𝑎 B.  𝐹ℎ𝑙 = |𝐹1 − 𝐹2| C.  𝐹ℎ𝑙 = 𝐹1 + 𝐹2 D.  𝐹ℎ𝑙 = √𝐹1
2 + 𝐹2

2 

 

Câu 13:  Theo định luật I của Newton thì: Một vật sẽ đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều chứng tỏ… 

 A.  Vật không chịu tác dụng bởi lực nào hay hợp lực của tất cả các lực tác dụng bằng 0 theo phương quan sát. 

 B.  Vật đang chịu lực hút ổn định từ vật khác. 

 C.  Vật bị trái đất hút thẳng xuống.  

 D.  Vật đang tương tác với vật khác. 

 

Câu 14:  Vector hợp lực 𝐹⃗ℎ𝑙 = 𝐹⃗1 +  𝐹⃗2  tác dụng lên chất điểm trường hợp nào sau đây vẽ đúng: 

 A.   B.   C.   D.   

 

Câu 15:  Tính độ lớn hợp lực của hai lực vuông góc nhau có độ lớn F1 = 377 N và F2 = 848 N cùng tác dụng vào 

một chất điểm. 

 A.  759,6 N B.  928,03 N C.  35 N D.  861 233 N 
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